	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
	Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô     Trình độ đào tạo: Đại học

Chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô



Đề c​ương chi tiết học phần
(Kế hoạch giảng dạy)
1. Tên học phần: THỰC TẬP ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG


Mã học phần: PICE331030
2. Tên tiếng Anh: PRACTICE OF INTERNAL COMBUSTION ENGINE  
3. Số tín chỉ: 3 tín chỉ (0/3/6) (0 tín chỉ lý thuyết, 3 tín chỉ thực hành/ thí nghiệm, 6 tín chỉ tự học)
Phân bố thời gian: 05 tuần (3 ngày/tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần 


1/ GV phụ trách chính:
2.1 Th.S Huỳnh Quốc Việt
2.2 Th.S Đinh Tấn Ngọc

2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: 


2.1 T.S Đỗ Quốc Ấm

2.2 Th.S Châu Quang Hải

2.3 Th.S Nguyễn Tấn Ngọc
2.4 Th.S Nguyễn Thiện Dinh
5. Điều kiện tham gia học tập học phần 



Môn học tiên quyết: không

Môn học trước: Nguyên lý Động cơ đốt trong  
6. Mô tả tóm tắt học phần (Course Description)




Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phương pháp tháo lắp động cơ, phương pháp điều chỉnh, kiểm tra, sửa chữa các bộ phận chi tiết của động cơ, sử dụng các loại dụng cụ trong ngành ô tô có khoa học, chính xác và an toàn.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	CLOs
	Mô tả (Sau khi học xong học phần này, người học có thể)
	ELO(s)

/PI(s)
	TĐNL

	CLO1
	Đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan kỹ thuật chẩn đoán sửa chữa động cơ đốt trong.
	PI1.3
	3

	CLO2
	Sử dụng đúng thiết bị kiểm tra, thiết bị đo, các dụng cụ cầm tay và dụng cụ đặc biệt trong sửa chữa động cơ.
	PI2.2
	3

	
	
	
	

	CLO3
	Trình bày các báo cáo tình trạng của các chi tiết trong động cơ khi kiểm tra các chi tiết động cơ.
	PI2.3
	2

	CLO4
	Chứng minh có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn về nghề nghiệp.
	PI3.1
	3

	CLO5
	Xác định được nhu cầu về kiến thức, kỹ năng và công cụ cần thiết để giải quyết các vấn đề phát sinh trong động cơ đốt trong.
	PI4.1


	2



	CLO6
	Hoàn thành trách nhiệm cá nhân và có đóng góp cho sự thành công của nhóm về kết quả kiểm tra động cơ. 
	PI5.2
	3



	CLO7
	Thuyết minh được nội dung các vấn đề hư hỏng trong động cơ.
	PI6.1


	3


8. Nội dung chi tiết môn học
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra môn học 
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1 
	 Chương 1: Phương pháp sử dụng dụng cụ-Thiết bị trong ngành ôtô. (5/10/15)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung GD chính trên lớp: 

Nội dung GD lý thuyết: (5)
1.1 Giới thiệu môn học 

1.2 Phương pháp sử dụng dụng cụ tay – Dụng cụ đặc biệt.

1.3 Phương pháp sử dụng dụng cụ kiểm tra.
Nội dung GD thực hành: (10)
· Lựa chọn dụng cụ tay phù hợp với công việc.

· Sử dụng đồng hồ đo thông dụng.

· Lựa chọn bu lông-vít-đai ốc…

· Cách tra bảng mô men siết.

· Lựa chọn dụng cụ kiểm tra và đo đạc chính xác.
	CLO4
CLO2
CLO5

	3

3

2

	· Thuyết trình
· Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề 
· Thảo luận nhóm
· Làm mẫu

	· Bảng báo cáo kết quả 

· Quan sát thao tác thực hiện

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (15)
· Các loại Bu lông – Vít – Đai ốc.
· Các yêu cầu khi sử dụng dụng cụ.

· An toàn lao động trong công việc.

· Phương pháp sử dụng dụng cụ đo điện.
	CLO5

	2
	
	

	1
	Chương 2: Các bài thực tập cơ bản – Kiểm tra sửa chữa các chi tiết của động cơ. (5/10/15)
	
	
	
	

	2 
	A/ Các nội dung GD chính trên lớp: (5)

Nội dung GD lý thuyết:

2.1 Các thông số kỹ thuật của động cơ

2.2 Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của động cơ xăng và Desel.

2.3 Các bài thực tập cơ bản của động cơ.

2.4 Phương pháp kiểm tra áp suất nén.

Nội dung GD thực hành: (10)
· Xác định chiều quay của động cơ
· Điều chỉnh xú páp, cân cam, tìm thứ tự công tác…
· Đánh giá kết quả sau khi kiểm tra áp suất nén của động cơ.
	CLO4
CLO2
CLO6
CLO5

	3
3

3

2
	· Thuyết trình
· Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề 
· Thảo luận nhóm
· Làm mẫu

	· Bảng báo cáo kết quả 

· Quan sát thao tác thực hiện

	3 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (15)

+ Ôn tập về cấu trúc và nguyên lý hoạt động của động cơ xăng, động cơ Diesel, động cơ Wankel, động cơ Turbine.

+ Các bài thực tập cơ bản của động cơ.

+ Hệ thống bôi trơn động cơ.

+ Hệ thống làm mát.
	CLO5

	2
	
	

	2
	Chương 3: Phương pháp tháo lắp – kiểm tra các chi tiết của động cơ (5/20/30)
	
	
	
	

	4 
	A/ Các nội dung GD chính trên lớp: 

Nội dung GD lý thuyết (5)
3.1 Phương pháp tháo động cơ.

3.2 Phương pháp kiểm tra các các chi tiết.

3.3 Phương pháp lắp động cơ.

3.4. Hệ thống làm mát
3.5. Hệ thống bôi trơn

Nội dung GD thực hành (20)
+Phương pháp tháo một động cơ chính xác và đảm bảo an toàn trong lao động.
+Lựa chọn phương tiện chính xác để kiểm tra các bộ phận và chi tiết của động cơ.

+ Phương pháp lắp đúng một động cơ và hoàn chỉnh nó.
+ Phương pháp bảo dưỡng động cơ
	CLO1

CLO2
CLO3
CLO6
CLO7

	3

3
2
3

3
	· Thuyết trình
· Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề 
· Thảo luận nhóm
· Làm mẫu

	· Bảng báo cáo kết quả 

· Quan sát thao tác thực hiện

	5 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (30)

+ Phương pháp kiểm tra các bộ phận chính của động cơ.

+ Phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống làm trơn.

+ Phương pháp kiểm tra bảo dưỡng hệ thống làm mát.
	CLO5

	2
	
	

	3
	Chương 4: Hệ thống đánh lửa (5/20/30)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung GD chính trên lớp: 
Nội dung GD lý thuyết (5)
4.1. Tổng quan về hệ thống đánh lửa

4.2. Nguyên lý tạo điện áp cao áp

4.4. Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ thống đánh lửa bán dẫn.

4.5. Nguyên lý hoạt động của bộ đánh lửa sớm chân không, ly tâm.

Nội dung GD thực hành (20)
· Phương pháp kiểm tra các chi tiết HTĐL

· Đấu dây theo sơ đồ mạch điện HTĐL 
· Phương pháp cân lửa vào động cơ

· Vận hành động cơ và điều chỉnh thời điểm đánh lửa.

	CLO1

CLO2

CLO6
CLO7

	3

3

3

3
	· Thuyết trình
· Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề 
· Thảo luận nhóm
· Làm mẫu

	· Bảng báo cáo kết quả 

· Quan sát thao tác thực hiện

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (30)

+ Các yêu cầu của HTĐL.

+ Hệ thống đánh lửa kiểu vít lửa.

+ Góc ngậm điện, phương pháp điều khiển góc ngậm điện.
	CLO5
	2
	
	

	4
	Chương 5: Hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel (5/20/30)
	
	
	
	

	6 
	A/ Các nội dung GD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết (5)

5.1. Tổng quan về hệ thống nhiên liệu Diesel kiểu cơ khí.

5.2. Buồng đốt và kim phun kiểu cơ khí
5.3 Hệ thống nhiên liệu bơm cao áp PF

5.4 Hệ thống nhiên liệu bơm cao áp thẳng hàng PE.

Nội dung GD thực hành (25)
· Tháo lắp và kiểm tra kim phun 
· Tháo lắp các chi tiết bơm cao áp PF, PE

· Phương pháp cân bơm cao áp vào động cơ

· Điều chỉnh và vận hành động cơ Diesel


	CLO1

CLO2

CLO6
CLO7

	3

3

3

3
	· Thuyết trình
· Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề 
· Thảo luận nhóm
· Làm mẫu

	· Bảng báo cáo kết quả 

· Quan sát thao tác thực hiện

	7 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (30)

+ Các dạng buồng đốt của động cơ Diesel.

+ Nguyên lý hoạt động của bộ điều tốc kiểu ly tâm, kiểu chân không.

+ Nguyên lý hoạt động của bộ dầu sớm bơm PE.

+ Cân đồng lượng và lưu lượng trên băng thử.
	CLO5

	2
	
	

	5
	Chương 5: Hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel (5/20/30) (tt)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung GD chính trên lớp: 
Nội dung GD lý thuyết (5)
5.5 Hệ thống nhiên liệu bơm cao áp phân phối VE.

5.6 Phương pháp cân bơm cao áp trên động cơ.

Nội dung GD thực hành (20)
· Tháo lắp các chi tiết bơm cao áp VE

· Phương pháp cân bơm cao áp vào động cơ

· Điều chỉnh và vận hành động cơ Diesel
	CLO1

CLO2

CLO5

CLO6
CLO7

	3

3

2

3

3
	· Thuyết trình
· Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề 
· Thảo luận nhóm
· Làm mẫu

	· Bảng báo cáo kết quả 

· Quan sát thao tác thực hiện

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (30)

+ Nguyên lý hoạt động của bộ điều tốc kiểu cơ khí.

+ Nguyên lý hoạt động của bộ dầu sớm bơm VE.

+ Cân lưu lượng trên băng thử bơm cao áp.

+ Các hệ thống phụ của động cơ Diesel: Tăng áp, hệ thống xông máy
	CLO5

	2
	
	


9. Phương pháp giảng dạy:
· Nội dung GD lý thuyết: ứng dụng phương pháp thuyết trình, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề nhằm gợi mở sinh viên sự chủ động sáng tạo trong học tập.
· Nội dung GD thực hành: ứng dụng phương pháp làm mẫu
10. Đánh giá sinh viên: 
· Thang điểm: 10
· Kế hoạch kiểm tra/đánh giá:         
	TT
	Nội dung
	Thời điểm
	CLOs 
	TĐNL
	PP đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỉ lệ (%)

	Đánh giá quá trình
	100

	Lần 1
	· Sử dụng đúng dụng cụ tay

· Sử dụng đúng dung cụ đo

· Hiệu chỉnh đúng khe hở xu páp

· Cân cam đúng 
	Tuần 1
	CLO4

CLO2

CLO6

CLO5
	3
3

3

2
	· Bảng báo cáo kết quả 

· Quan sát thao tác thực hiện
	Thang điểm
	20

	Lần 2
	· Tháo động cơ đúng trình tự
· Kiểm tra tình trạng các chi tiết bên trong động cơ
· Lắp động cơ đúng trình tự
	Tuần 2
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO6

CLO7
	3

3

2

3

3
	· Bảng báo cáo kết quả 

· Quan sát thao tác thực hiện
	Thang điểm
	20

	Lần 3
	· Kiểm tra các chi tiết hệ thống đánh lửa bán dẫn
· Đấu dây cho hệ thống đánh lửa

· Cân lửa trên động cơ
	Tuần 3
	CLO1

CLO2

CLO6

CLO7
	3

3

3

3
	· Bảng báo cáo kết quả 

· Quan sát thao tác thực hiện
	Thang điểm
	20

	Lần 4
	· Tháo, kiểm tra và lắp bơm PE
· Tháo, kiểm tra và lắp bơm VE
· Phương pháp cân bơm vào động cơ
	Tuần 4 và 5
	CLO1

CLO2

CLO5

CLO6

CLO7
	3

3

2

3

3
	· Bảng báo cáo kết quả 

· Quan sát thao tác thực hiện
	Thang điểm
	20

	Lần 5 
	· Kiểm tra cuối khoá
	Tuần 5
	CLO1

CLO2

CLO4
CLO5
	3

3

3
2
	· Trắc nghiệm (Online/ giấy)
· Vấn đáp
	Thang điểm
	20


	CĐR

học phần
	Nội dung giảng dạy
	Hình thức kiểm tra

	
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4
	Tuần 5
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Lần 5

	CLO1
	
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x

	CLO2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	CLO3
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	

	CLO4
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	x

	CLO5
	x
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	x

	CLO6
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	CLO7
	
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	


11. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: 
                 Giáo trình thực tập động cơ đốt trong

- Tài liệu tham khảo: 
 1. Andrew Norman, Diesel Technology_ Fundamentals, Service, Repair (8th Edition)-Goodheart-Willcox (2014).

2. Tim Gilles,  Automotive Engines: Diagnosis, Repair, Rebuilding (8th Edition). Delmar, Cengage Learning (2019).

3. Tài liệu đào tạo của các hãng ô tô Toyota, Hyundai, KiA,…
12. Thông tin chung
Đạo đức khoa học:
Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.
Lưu ý thay đổi:

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.   

Quyền tác giả:

Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của học phần này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.
13. Ngày phê duyệt lần đầu: 
14. Cấp phê duyệt: 
Trưởng Khoa


Trưởng BM



Nhóm Biên soạn


Huỳnh Quốc Việt
15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm
Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: ngày    tháng    năm
	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên>

Tổ trưởng Bộ môn:
<Đã đọc và thông qua>
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